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Tóm tắt: Lý thuyết đánh giá là một lý thuyết do James Martin và Peter White phát triểndựa trên mô hình 

lý luận của ngôn ngữ chức năng hệ thống. Bộ khung đánh giá của lý thuyết này là một mô hình chức năng 

có ý nghĩa liên nhân ở cấp độ ngữ nghĩa diễn ngôn, chủ yếu nghiên cứu cá nhân con người đã vận dụng 

ngôn ngữ như thế nào để đánh giá, chọn lựa lập trường, từ đó dựa vào nguồn đánh giá để thương lượng, 

điều tiết các mối quan hệ xã hội. Tại Trung Quốc, trào lưu nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết đánh giá 

trong nghiên cứu ngôn ngữ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.Điều này khiến giới nghiên cứu 

ngôn ngữ Trung Quốc quan tâm để có cái nhìn khách quan hơn về hệ thống lý thuyết đánh giá, tạo cơ hội 

để lý thuyết này phát triển ở một tầm cao mới.Trong bài viết này chúng tôi muốn giới thiệu tình hình phát 

triển và ứng dụng lý thuyết đánh giá trong nghiên cứu ngôn ngữ ở Trung Quốc hiện nay. 

Từ khóa:ý nghĩa liên nhân, lý thuyết đánh giá, nghiên cứu ngôn ngữ, Trung Quốc 

1.  Đặt vấn đề 

Ngôn ngữ chức năng hệ thống với tư cách là một mô hình toàn diện và mạnh mẽ về lý 

thuyết được ứng dụng trong nghiên cứu lẫn thực tiễn về những vấn đề mà chúng ta đang đối 

diện hàng ngày trong xã hội hiện đại thông qua việc sử dụng ngôn ngữ. Ngôn ngữ học chức 

năng hệ thống có thể được vận dụng rộng rãi và phổ biến nhằm nghiên cứu các chủ đề và vấn 

đề trong ngôn ngữ học, như ngôn ngữ học giáo dục, ngôn ngữ học hình pháp, ngôn ngữ học 

lâm sàng hay dịch thuật học. Trong đó, ngôn ngữ học – giáo dục là một hướng nghiên cứu rất 

quan trọng nhằm ứng dụng những thành tựu mới của lý thuyết đánh giá trong việc nghiên cứu 

loại hình truyện kể, diễn ngôn truyền thông, diễn ngôn lịch sử, diễn ngôn pháp lý, v.v…  

Lý thuyết đánh giá (Appraisal Theory) là một lý thuyết do James Martin và Peter White 

phát triểndựa trên mô hình lý luận của ngôn ngữ chức năng hệ thống. Bộ khung đánh giá của 

lý thuyết này là một mô hình chức năng có ý nghĩa liên nhân ở cấp độ ngữ nghĩa diễn 

ngôn.Theo Martin và White [2005] ngôn ngữ đánh giá vận hành trong siêu chức năng liên nhân, 

để bày tỏ quan điểmcủa bản thân về những hành vi con người, về các hiện tượng, sự vật trong 
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cuộc sống xã hội, thế giới tự nhiên và từ đó tìm hiểu hoặc làm thay đổi quan điểm của người 

khác về những sự vật hiện tượng đó[28]. 

Lý thuyết đánh giá là một cách tiếp cận nhằm mô tả phương thức ngôn ngữ sử dụng cảm 

xúc để thương lượng các quan hệ liên nhân. Nó tập trung vào việc khám phá thái độ của người 

nói hoặc người viết và những phương thức mà văn bản được khai triển với một người đọc/ 

người nghe thực thụ hoặc tiềm năng nào đó.Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin giới 

thiệu những nghiên cứu liên quan đến việc phát triển và ứng dụng lý thuyết đánh giá trong 

nghiên cứu ngôn ngữ tại Trung Quốc trong thời gian gần đây. 

2.  Giới thiệu khái quát về hệ thống đánh giá của Martin và White 

“Lý thuyết ngôn ngữ đánh giá được xây dựng nhằm để giải thích một cách có hệ thống và 

nguyên tắc về cách thức mà người sử dụng ngôn ngữ dùng ngôn ngữ để thể hiện những thái độ 

tích cực và tiêu cực của mình đối với nội dung, chủ đề đang được đề cập, nhằm làm tăng hay 

giảm sức thuyết phục của phát ngôn ở trong diễn ngôn, xác định rõ vị trí và vai trò của chính 

người sử dụng ngôn ngữ (người nói/ người viết) đối với những phát ngôn xuất hiện liền trước 

hay liền sau nội dung đang được nói tới ở diễn ngôn”[42].Lý thuyết đánh giá chủ yếu nghiên 

cứu cá nhân con người đã vận dụng ngôn ngữ như thế nào để đánh giá, chọn lựa lập trường, từ 

đó điều tiết lập trường giữa các chủ thể thậm chí lập trường ý thức thái độ. Martin chỉ ra rằng 

thông qua việc nói ra những cảm nhận của người nghe, người đọc về người và việc nào đó, thì 

có thể dựa vào nguồn đánh giá để thương lượng, điều tiết các mối quan hệ xã hội. Lý thuyết 

này giúp chúng ta phát hiện được “các mô hình ngôn ngữ đánh giá (NNĐG) xuất hiện trong 

một văn bản nhất định, một nhóm các văn bản hay trong diễn ngôn cơ quan công sở”[4] một 

cách toàn diện và hệ thống. White [2005] nhận định “ngoài việc cung cấp kỹ thuật phân tích NNĐG 

trong toàn bộ văn bản, khung lý thuyết này còn quan tâm đến chức năng xã hội của nguồn tài nguyên 

ngôn ngữ này”[28]. Như vậy, có thể nói rằng lý thuyết đánh giá cung cấp một bộ công cụ để 

khám phá NNĐG trong văn bản bằng cách phân tích nguồn tài nguyên mang chức năng liên 

nhân, đồng thời cho thấy những tác động về mặt xã hội thể hiện xuyên suốt trong toàn văn bản.  

Theo quan điểm của ngữ học chức năng hệ thống (NHCNHT) ngôn ngữ là một hệ thống 

gồm ba tầng bậc: tầng ngoài cùng là tầng ngữ nghĩa diễn ngôn (Discourse semantic) vàtầng này 

được hiện thực hóa bằng tầng ngữ pháp – từ vựng (Lexico-grammar) và tầng ngữ pháp–từ 

vựng lại được hiện thực hóa thông qua tầng ngữ âm/ chữ viết (Phonology/ Graphonology). 

Martin và White [2005]cho rằng NNĐG ở vị trí tầng ngữ nghĩa diễn ngôn. Nó được thực hiện 

hóa thông qua từ vựng và ngữ pháp mang nghĩa đánh giá ở tầng ngữ pháp – từ vựng [28]. 

Hood [2004]; Martin & Rose [2007] cho rằng: ngữ pháp – từ vựng chính là nguồn tạo nghĩa chứ 

không phải là bộ công thức cung cấp nghĩa ở phần cú. NNĐG liên quan đến chức năng liên 

nhân/ nghĩa đánh giá.Nghĩa đánh giá không chỉ được thực hiện hóa ở tầng cú mà còn là sự 
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cộng hưởng nguồn nghĩa liên nhân xuyên suốt các giai đoạn của văn bản[12] [27]. Dưới đây, 

chúng tôi xin dẫn ra giản đồvề hệ thống đánh giá: 

 

Giản đồ 1: Hệ thống đánh giá (Dẫn lại của Martin. J. R) 

Bộ khung của lý thuyết đánh cung cấp cơ sở cho các phân tích có liên quan đến các giá trị 

và giọng điệu trong văn bản. Mô hình đánh giá bao gồm một hệ thống các tùy chọn để mã hóa 

các phạm trù thái độ (attitude) về mặt ngữ nghĩa, tạo điều kiện cho việc khám phá các loại giá 

trị được mã hóa trong diễn ngôn. Nó cũng bao gồm một hệ thống tùy chọn để chia bậc các ý 

nghĩa là thang độ (graduation), giúp cho việc điều tra các hiện tượng được định giá bằng các 

mức độ khác nhau. Khung đánh giá cũng bao gồm một hệ thống tuỳ chọn cho những giọng 

điệu khác nhau trong diễn ngôn.Tham gia(engagement), giúp khám phá các giọng điệu khác 

nhau trong văn bản.Chính vì vậy, mô hình đánh giá cung cấp cơ sở cho việc phân tích các ý 

nghĩa liên nhân được cấu tạo trong ngữ nghĩa diễn ngôn của văn bản. 

Hệ thống ngôn ngữ đánh giá được xếp theo ba trục chính: thái độ, thang độ và tham gia 

và được chi tiết hóa hơn qua những khái niệm khác. Nói một cách đơn giản, Thái độ là các giá 

trị mà theo đó các quan điểm tích cực/ tiêu cực được hoạt hóa. Thang độ là các giá trị mà theođó 

ĐÁNH GIÁ

THAM GIA

(ENGAGEMENT)

TUYẾN ĐƠN NGỮ

(MONOGLOSS)

TUYẾN DỊ NGỮ

(HETEROGLOSS)

THÁI ĐỘ

(ATTITUDE)

TÁC ĐỘNG

(AFFECT)

ĐÁNH GIÁ

(APPRECIATION)

PHÁN XÉT

(JUDGEMENT)

THANG ĐỘ

(GRADUATION)

LỰC

(FORCE)

XUỐNG GIỌNG

(LOWER)

LÊN GIỌNG

(RAISE)

TIÊU ĐIỂM

(FOCUS)

DỊU DÀNG

(SOFTEN)

ĐANH THÉP

(SHARPEN)
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cường độ hoặc sức mạnh của mệnh đề được nâng cao hoặc hạ thấp. Tham gia là các giá trị theo 

đó người nói/ người viết với các giọng điệu khác nhau và giá trị thay thế được đạt trong các 

ngữ cảnh giao tiếp thực tế. 

3.  Tình hình nghiên cứuvà ứng dụng lý thuyết đánh giá ở Trung Quốc 

Lý thuyết đánh giá ra đời từ thập niên 90 của thế kỷ 20 trên nền tảng lý thuyết chức năng 

hệ thống của Halliday, được Martin và Rose hoàn thiện và hệ thống hóa năm 2003 [27]. Lý 

thuyết đánh giá của Martin không phải là một nội dung mới, mà là hướng trọng tâm nghiên 

cứu từ ngữ pháp sang từ vựng của Ngữ pháp chức năng hệ thống. Lý thuyết đánh giáđược áp 

dụng để tìm hiểu ngôn ngữ đánh giá trong diễn ngôn ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tại Trung 

Quốc, hệ thống lý luận mới mẻ này lần lượt đượcVương Chấn Hoa giới thiệu với giới nghiên 

cứu ngôn ngữ Trung Quốc vào năm 2001, 2004, 2007 trên các tạp chí Tiếng nước ngoài, Nghiên 

cứu ngoại ngữ, Dạy học ngoại ngữ Sơn Đông [44], [45], [46]... Với sự phát triển nhanh chóng của lý 

thuyết đánh giá, nghiên cứu ý nghĩa liên nhân của ngôn ngữ chức năng hệ thống tại Trung 

Quốc đã đạt được bước tiến nổi bật. Trào lưu nghiên cứu ngôn ngữ dưới góc nhìn của lý thuyết 

đánh giá đã có được những kết quả đáng khích lệ. Giới nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc  đã 

bắt đầu quan tâm và có cái nhìn khách quan hơn về hệ thống lý thuyết này, tạo cơ hội để lý 

thuyết nàyphát triển ở một tầm cao hơn.Vương Chấn Hoa [2007] đã nhận định: “Bằng ý thức 

sáng tạo, tính thống nhất, tính khái quát và sức lý giải, lý thuyết đánh giá đã được giới ngôn 

ngữ tiếp nhận và ứng dụng trong nhiều nghiên cứu khác”[46].  

Ở Trung Quốc, ảnh hưởng mạnh mẽ của lý thuyết này được đánh dấu bằng sự kiện của 

Tuần lễ Lý thuyết đánh giá tổ chức ở Học viện Ngoại ngữ Đại học Hà Nam vào tháng 10 năm 

2005, với sự có mặt của James Martin – cha đẻ của lý thuyết đánh giá. Tháng 06 năm 2006, trong 

Tuần lễ Ngôn ngữ chức năng hệ thống, Martin lại tham dự với các công bố nghiên cứu giá trị 

đã khiến lý thuyết đánh giá thực sự gây tiếng vang lớn trong giới nghiên cứu ngôn ngữ Trung 

Quốc.  

Viên Tú Phượng [2010] cho rằng: Ngoài 3 sách chuyên khảo và 11 luận vănđã được xuất 

bản, theo tư liệu lưu trữ trong Hệ thống thư viện trực tuyến của Học viện khoa học tự nhiên xã 

hội Thiệu Hưng, từnăm 2001 đến tháng 07 năm 2010, tổng cộng đã có 110 bài viết, luận văn và 

sách tham khảo có liên quan đến lý thuyết này. Theo tác giả: “Từ đầu thế kỷ đến nay, việc tiếp 

thu toàn diện và triệt đểlý thuyết đánh giá của Martin cho thấy học giả Trung Quốc không còn 

dè dặt và thận trọng khi tiếp nhận các hệ thốnglý luận từ nước ngoài như trước. Thông qua việc 

đọc và nghiên cứu nguyên tác của Martin, các học giả Trung Quốc đã khẳng định nền tảng sáng 

tạo, phân định rõ ranh giới của lý thuyết, đồng thời đưa ra những kiến giải cũng như phương 

thức tiếp cận riêng, từ đó làm phong phú hệ thống và nội dung của Lý thuyết đánh giá [41].” 

Lưu Tùng và La Tuyết Quyên [2005]đã khẳng định: Trào lưu nghiên cứu ngôn ngữ dưới góc 
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nhìn của Lý thuyết đánh giá tại Trung Quốc đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, điều này 

khiến giới nghiên cứu ngôn ngữ quan tâm và cái nhìn khách quan hơn về hệ thống lý thuyết 

này,thúcđẩy sự phát triển ở một tầm mới mẻ hơn[22]. Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào  hệ 

thống lý luận,  ứng dụng ngôn ngữ và   nhiều lĩnh vực khác. 

3.1.  Hướng nghiên cứu lý luận 

Liên quan đến các nghiên cứu về lý thuyết, đã có rất nhiều bài viết đề cập đến lĩnh vực 

này. Đầu tiên phải nhắc đến Vương Chấn Hoa [2001]đã đề cập đến bối cảnh ra đời, nội dung cơ 

bản của khung lý thuyết đánh giá cũng như hướng phát triển và ứng dụng trong tương lai. Ông 

cho rằng Lý thuyết đánh giá chủ yếu tập trung vào nghiên cứu lớp từ vựng đánh giá 

(evaluative lexis) để đánh giá tình thái ý thức của người sử dụng ngôn ngữ, chưa đề cập đến 

phương diện sử dụng tiểu cú, cấu trúc, chủ đề, vì vậy lý thuyết này còn tồn tại những điều chưa 

trọn vẹn, cần có thời gian để hoàn thiện[44]. Năm 2004, trong nghiên cứu mới của mình, ông đã 

bổ sung, hoàn thiện lý thuyết này từ cách tiếp cận ở phương diện tiểu cú và cấu trúc [45]. TừTố 

Bình [2011] đã dựa vào lời dẫn trong The Langguage of Evaluationgiới thiệu nguồn gốc các khái 

niệm trọng yếu của Lý thuyết đánh giá, qua đó lý giải các kinh nghiệm phát triển trong lý luận 

học thuật của các nhà ngôn ngữ nổi tiếng như Halliday, Martin...Họ chính là những thành viên 

nòng cốt tạo nên sự bứt phá và phát triển nhanh chóng của Lý thuyết đánh giá. Kết quả nghiên 

cứu của họchứng minh sự ra đời và phát triển của lý thuyết này, mở ra sự hợp tác và trao đổi 

của các tư tưởng học thuật trên thế giới [40].Mã Vỹ Lâm [2007] cho rằng lý luận siêu việt này 

dường như đã bứt phá ra khỏi hệ thống tình thái và ngữ khí củaNgữ pháp chức năng hệ thống. 

Chúng chủ yếu tập trung vào lập trường giữa các chủ thể, kiến tạo tiềm năng quyền lực tu từ 

rộng lớn và hệ thống hơn của chức năng liên nhân.Lý thuyết này có thể nghiên cứu một cách tỉ 

mỉ, hệ thống qua các bình diện thái độ, tham gia, thang độ của chức năng này [30]. Quách Hồng 

[2003] trong báo cáo tại Hội thảo ngôn ngữ học chức năng toàn quốc cho rằng làm thế nào để 

ngôn ngữ vừa có thể biểu đạt được sự đánh giá, lập trường mà vẫn giữ được mối quan hệkhi 

giao tiếp. Người nói và người viết làm thế nào để phán đoán được mục đích, phương tiện, sự 

kiện, thái độ của người nói và tác giả khác để có thể liên kết phối hợp trong những vấn đề có 

cùng quan điểm, giữ khoảng cách an toàn cho những vấn đề không cùng quan điểm [34]. Thẩm 

Ức Ninh [2012] đã thông qua đặc điểm của Ngữ pháp chức năng hệ thống bàn về chức năng 

liên nhân của Ngữ pháp chức năng hệ thống, kết hợp với đặc điểm của khung lý thuyết đánh 

giá để đưa ra những quan điểm của mình về nguồn gốc của lý thuyết đánh giá của Ngữ pháp 

chức năng hệ thống [36].Trong bài nghiên cứucủa mình Phùng Na Na và Vương Na [2005] đã 

nhận định rằng: Lý thuyết đánh giá ra đời nhằm bổ sung và làm sáng tỏ những khoảng trống 

của chức năng liên nhân (một trong 3 siêu chức năng của ngữ pháp chức năng hệ thống) được 

phát triển trên nền tảng của Ngữ pháp chức năng hệ thống. Lý thuyết này chủ yếu nhằm vào 

các kiểu thái độ thương lượng được cấu thành bởi ba phạm trù: thái độ, tham gia và thang độ. 
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Tác giả sử dụng Lý thuyết đánh giá như một công cụ phân tích nghiên cứu tiến hành miêu tả, 

phân tích, so sánh ngôn ngữ mà hai chính trị gia đã sử dụng.Người diễn thuyết sẽ sử dụng 

ngôn ngữ gì để đạt được mục đích chính trị của mình [33]. Cùng quan tâm ở lĩnh vực nghiên 

cứu lý thuyết còn cóTrương Khắc Định, Miêu Hưng Vỹ, Trương Hồng Cần, Dương Tuyết Yến... 

Quan tâm nghiên cứu lý thuyết này ở phạm trù Thái độđầu tiên phải nhắc đến Vu Đào 

[2012].Tác giả đã dựa trên nguồn thái độ trong văn bản tìm ra sự liên kết giả thiết, chứng minh 

vai trò tích cực của hệ thống thái độ trong việc kiến tạo sự liên kết trong văn bản, đưa ra những 

góc nhìn mới trong lý luận liên kết văn bản [43]. Trương Rô Doanh [2014]đã nghiên cứu vận 

dụng nền tảng lý thuyết của hệ thống Thái độ tiến hành đánh giá sự ảnh hưởng của hệ thống lý 

thuyết này trong các lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng cũng như những ảnh hưởng tích cực của nó 

đối với sự phát triển của Lý thuyết đánh giá [38]. Vương Chấn Hoa [2004] đã phân tích ngữ liệu 

Bản tin chính (hard news) theo phạm trù thái độ vàphát hiện rằng: Trong 3 tiểu hệ thống của 

phạm trù thái độ, phương thức phán đoán ngôn ngữ của bản tin tiếng Anh và tiếng Hán phần 

lớn là phương thức tác động và đánh giá[45].  

Liên quan đến các nghiên cứu về phạm trù tham gia, Bàng Tiếp Hiền, Trần Minh Dao 

[2009] chủ yếu sử dụng phạm trù tham gia của Lý thuyết đánh giá, từ góc độ vị trí của các chủ 

thể để đánh giá vấn đề liên quan đến các cuộc phỏng vấn và trò chuyện trên truyền hình [1]. 

Đường Lệ Bình[2004]đã thông qua 10 bản đề tựa của sách nghiên cứu ngôn ngữ tiến hành 

thống kê nguồn tài nguyên đơn ngữ và đưa ra những kết luận có rất có giá trị [7]. Hoàng Tuyết 

Nga [2012] trong nghiên cứu của mình đã dựa vào hệ thống thái độ tiến hành lý giải khung lý 

thuyết của hệ thống tham gia, tập trung nghiên cứu, phân loại và lý giải những điểm chưa 

tường minh trong tiểu hệ thống này, tạo sự thuận lợi cho việc nghiên cứu phương diện này[11]. 

Ngoài ra, còn phải kể đến Mã Hy Vũ22012] lại tiến hành nghiên cứu các kiểu ẩn dụ tình thái từ 

góc nhìn của phạm trù tham gia... [29] 

Phạm trù thang độ đã được Hà Trung Thanh [2011] đề cập trong nghiên cứu của 

mình.Tác giả cho rằng phạm trù thang độ đóng vai trò rất quan trọng, cung cấp nguồn phân 

cực cho hệ thống thái độ và tham gia[9]. Lưu Phi Minh [2012] cũng chỉ rõ:Lý thuyết đánh giá là 

phương cách để tiến hành phân tích văn bản, cũng là hệ thống có ý nghĩa tiềm năng trong đánh 

giá ngôn ngữ. 

3.2.  Hướng nghiên cứu ứng dụng 

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết đánh giá chủ yếu tập trung vào dịch thuật, dạy học 

ngoại ngữ, phân tích diễn ngôn và nghiên cứu cơ chế tiếng Hán... 

Liên quan đến việc ứng dụng lý thuyết đánh giá vào dịch thuật có Trương Nghi[2010]. 

Tác giả đã tập trung phân tích vấn đề vai của người dịch nói (phiên dịch) trong lý thuyết đánh 

giá.Người phiên dịch cần căn cứ 3 tiểu hệ thống trong lý thuyết đánh giá để điều tiết lập trường 
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thái độ của họ, phân tích những nguyên nhân tạo ra những thay đổi của nguồn đánh giá sau 

quá trình phiên dịch trực tiếp [37]. Lương Tư Hoa [2014]  tập trung nghiên cứu sự kết hợp giữa 

dịch thuật và các mặt khác nhau trong lý thuyết đánh giá, tìm ra những ưu thế và tồn tại của 

dịch thuật khi ứng dụng và phát triển lý thuyết đánh giá [24]. Nguyên Lâm Dương[2015] tiến 

hành nghiên cứu vấn đề dịch thuật thương mại dưới góc nhìn của phạm trù Thái độ của Lý 

thuyết đánh giá[31]. 

Ứng dụng lý thuyết này cho việc nghiên cứu tiếng Hán cóLưu Tuệ [2011].Tác giả đã 

thông quanghiên cứu tổng quan vềLý thuyết đánh giá trong Hán ngữ hiện đại khái quát những 

khái niệm và đặc trưng của đánh giá trong ngôn ngữ học. Trên cơ sở đó gợi mở sự kết hợp giữa 

ý nghĩa và hình thức, đồng thời tiến hành phân loại, bình giải những thành quả nghiên cứu 

trong đánh giá tiếng Hán [21]. Hà Vỹ [2016]lại tiến hành sắp xếp, phân định hình thức và khái 

niệm của từ ngữ đánh giá đối với Từ điển đánh giá tiếng Hán theo Lý thuyết đánh giá [10]. Đỗ 

Mai [2015] dựa vào phạm trù thái độ và tham gia  của Lý thuyết đánh giá, phân tích ý nghĩa 

đánh giá tin cậy và nguồn thông tin biểu đạt của tiếng Hán.Tác giả cho rằng tính cứ ngôn và hệ 

thống tham gia  có tính tương đồng [8].  

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết vào dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh có Liêu 

Truyền Phong[2011]. Tác giảđã tiến hành nghiên cứu việc ứng dụng lý thuyết đánh giá vào 

thực tiễn dạy môn Viết cho sinh viên ngành tiếng Anh [15]. Lưu Anh Kiệt [2012] đã dành nhiều 

tâm huyết cho nghiên cứu ứng dụng Lý thuyết đánh giá vào dạy học tiếng Anh bậc đại học 

[16].Dư Vỹ Quỳnh [2012] nghiên cứu ứng dụng ý nghĩa thái độ  trong dạy học môn Nghe tiếng 

Anh tại bậc đại học, đồng thời chứng minh rằng ý nghĩa thái độ giúp sinh viên lý giải chính xác 

nguồn tài liệu nghe và đưa ra phương thức dạy học mới mẻ trong dạy môn nghe cho giáo 

viên.[6] 

Trong những năm gần đây có khá nhiều luận văn thạc sĩ nghiên cứu về việc ứng dụng lý 

thuyết đánh giá trong dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là dạy học tiếng Anh như Lưu Thừa Vũ 

[2002]nghiên cứu hệ thống đánh giá diễn ngôn báo chí tiếng Anh và đọc hiểu phê phán [20]; 

Hứa Siêu [2006] lại bàn về việc vận dụng Lý thuyết đánh giá vào dạy học đọc hiểu tiếng 

Anh[14]. Chung Lan Phượng [2007] cho rằng người đọc chỉ cần dựa vào  nguồn tài nguyên 

ngôn ngữ từ 3 phạm trù thái độ, thỏa hiệp và thang độ thìcó thể cảm nhận tác phẩmsâu sắc và 

chính xác hơn[2]. Quan Kính Anh [2007] lại quan tâm đến việc vận dụng liên kết và phân tích 

đánh giá trong dạy học đọc hiểu tiếng Anh. Tác giả cho rằng việc phân tích nguồn tài nguyên 

đánh giá có thể giúp cho việc lý giải chính xác văn bản qua sự liên kết của tầng ngữ nghĩa, tăng 

cường năng lực lý giải văn bản của người học.[35] 

Nghiên cứu ứng dụng khung lý thuyết đánh giá vào phân tích diễn ngôn đang được 

nhiều nhà nghiên cứu ngôn ngữ quan tâm và sử dụng.Nhiều luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ 

đã vận dụng lý thuyết này tiến hành nghiên cứu phân tích các diễn ngôn chính trị hay bản tin 
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trên báo chí. Trong Hội thảo nghiên cứu về hệ thống đánh giá của ngôn ngữ chức năng hệ 

thống toàn Trung Quốc năm 2005, Chung Lợi Lợi [2005] đã đề cập đến tác dụng của việc chọn 

lựa từ vựng trong biểu đạt thông tin của người diễn thuyết, phân tích các văn bản diễn thuyết 

chính trị qua hệ thống tham gia và hệ thống tác độngcủa khung Lý thuyết đánh giá. Tác giả đã 

tập trung phân tích nguồn ngữ liệu của văn bản diễn thuyết và hệthống đánh giá, thông qua 

việc chọn lựa và sử dụng từ vựng để thấy được lập trường, quan điểm và thái độ của người 

diễn thuyết [3]. Ngu An Ký và Tâu Văn Quân [2009] đã giới thiệu khái quát về ngôn ngữ đánh 

giá và khung lý thuyết cơ bản của lý thuyết đánh giá. Ngoài ra, tác giả còn đi sâu phân tích và 

gợi mở làm thế nào để ứng dụng ngôn ngữ đánh giá vào ngôn từ hùng biện nhằm thể hiện thái 

độ, tình cảm, mục đích, chủ đề của người nói muốn hướng tới. Thông qua ngôn ngữ đánh giá 

trong hùng biện, tác giả từng bước nêura những đặc trưng vềthái độ, tham gia và thang độ 

trong ngôn từ hùng biện [32]. Lưu Diễn [2013] đã thu thập 10 bài xã luận trong hai tạp chí tiếng 

Anh nổi tiếng trong 3 tháng liên tục của năm 2012, phân thành 2 nhóm để tiến hành phân tích, 

nghiên cứu. Tác giả đã sử dụng lý thuyết đánh giá, phân tích định lượng và định tính nhằm 

nghiên cứu vấn đề phân bố ngữ pháp từ vựng của nguồn ngữ liệu thể hiện qua các phạm trù 

thái độ, thỏa hiệp và thang độ trong các văn bản này [17]. Lý Chiến Tử [2004]đã nêu ra 4 vấn đề 

còn tồn tại trong việc ứng dụng lý thuyết đánh giá: (1) Làm thế nào để nhận thức sâu hơn về 

‘tính liên nhân’ trong phạm trù thái độ;(2) Khu biệt các phương thức đánh giá – Tính quan 

trọng của nhân tố ngữ cảnh; (3) Đánh giá trong nghĩa liên nhânvà nghĩa khái niệm; (4)Đánh giá 

và phân loại[25]. Dương Tín Chương [2003] đã khảo sát tác giả hay người sử dụng ngôn ngữ 

thông qua diễn ngôn để biểu thị thái độ và quan điểm riêng của mình về các sự vật, sự kiện 

trong thế giới hiện thực như thế nào. Ông cho rằng ý nghĩa đánh giá nảy sinh và tương tác lẫn 

nhau trong các tiểu hệ thống của ngôn ngữ.Vì vậy, cần phải nhận thức được rằng khảo sát ý 

nghĩa đánh giá không chỉ dừng lại ở tầng nghĩa của từ mà cần chú ý đến phương thức, cấu trúc, 

tiểu cú... có tác dụng cộng hưởng trong cả hệ thống của ngôn ngữ, thông qua phân tích 3 diễn 

ngôn cụ thể để chứng minh phương thức, cấu trúc đánh giá có thểảnh hưởng lớn đến việc biểu 

đạt quan điểm, thái độ và phán xét của tác giả hay người sử dụng ngôn ngữ[5].Lý Phát 

Căn[2006]đã tiến hành phân tích và nghiên cứu 3 chức năng lớn của đánh giá có thể biểu đạt ý 

kiến của tác giả, xây dựng và duy trì mối quan hệ của tác giả và người đọc, người nói và người 

nghe cũng như tổ chức lời thoại [23]. Lưu Thế Thụ và Hàn Kim Long [2004]trong nghiên cứu 

của mình cũng chỉ ra những khiếm khuyết của lý thuyết, họ cho rằng đánh giá có thể phân 

thành đánh giá trong diễn ngôn và đánh giá ngoài diễn ngôn, còn lý thuyết đánh giá của Martin 

sẽ phiến diện bởi chỉ tập trung đánh giá trong bản thân diễn ngôn. Vì thế, điều mà lý thuyết 

đánh giá còn thiếu chính là tiêu chuẩn đánh giá. Tiêu chuẩn này nên có tính khách quan tương 

đối, phù hợp với các tham số như quan niệm giá trị văn hóa và lịch sử hay mục đích giao tiếp 

và kinh nghiệm cá nhân [18]. Lý Chiến Tử [2006] đã tiến hành nghiên cứu sự đánh giá đối với 

thể loại văn bản.Ông cho rằng mô hình, phương thức là tiêu chí quan trọng của đánh giá. Tác 
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giả đã dựa vào hệ thống lý thuyết của Martin và White, thông qua phản ứng của người đọc tiến 

hành phân tích khảo sát những lời nói liên quan đến báo chí, lịch sử và tự truyện [26]. Hứa 

Sảnh Sảnh[2015] với nghiên cứu phân tích các văn bản báo cáo tình hình nước Mỹ dưới quan 

điểm của Lý thuyết đánh giá [13]. Lưu Thoát Minh[2013] đã vận dụng lý thuyết đánh giá tiến 

hành nghiên cứu nguồn tài nguyên đánh giá trong các diễn ngôn xã luận tiếng Anh và tiếng 

Hán.[19] 

Theo Viên Tú Phượng [41], tại trung Quốc,trong 71 luận văn nghiên cứu liên quan đến 

phân tích diễn ngôn,đã có 65 luận văn nghiên cứu, khảo sát và phân tích các diễn ngôn theo 

quan điểm của lý thuyết đánh giá. Phân tích diễn ngôn văn học như truyện ngắn, tiểu thuyết, 

đồng thoại có Vương Chấn Hoa, Vương Nhã Lệ, Đan Huệ Phương, Đinh Tố Bình, Mã Thiết 

Xuyên, Lưu Phong, Trương Trúc Lợi, Tùy Hiểu Lôi, Lý Hổ... Diễn ngôn học thuật có Lý Chiến 

Tử, Đường Lệ Bình, Trương Diên Quân, Vương Thiên Hoa, Quản Thục Hồng... Về diễn ngôn 

tin tức, báo chí có các tác giả như Lưu Thừa Vũ, Vương Chấn Hoa, Hàn Kim Long, Hồ Kiên, 

Trần Minh Dao, Lý Tường Vân... Nghiên cứu văn bản pháp luật cóVương Chấn Hoa, Trương 

Thâm Quyền, Trương Lệ Bình. Nghiên cứu diễn ngôn khẩu hiệu có Lý Vinh Quyên; Nghiên 

cứu văn bản giới thiệu du lịch tiếng Anh trên Internet có Lý Kiếm Hà, Trần Thái Phương. Phân 

tích những diễn ngôn liên quan đến các bài phỏng vấn hay các buổi nói chuyện có các tác giả 

như Bàng Tiếp Hiền, Trần Minh Dao, Hà Chiếm Lỗi. Diễn thuyết chính trị có Chung Lợi Lợi, 

Hứa Văn Đào, Vương Lâm, Dương Hải Hà, Tô Bình, Đàm Hiểu Lệ...Theo thống kê của tác giả, 

phương pháp phân tích phần lớn là phân tích định tính, phổ biến nhất nguồn phân tích kho 

ngữ liệu để khảo sát, phân tích để có những phát hiện mới; Phân tích nội dung phần lớn hướng 

về các tiểu phạm trù trong khung lý thuyết đánh giá.Cụ thể, trong 10 năm qua có 24 bài nghiên 

cứu, luận văn tiến hành khảo sát, phân tích từ chức năng hoặc ý nghĩa liên nhân, 15 bài viết, 

luận văn tiếp cận từ phạm trù Thái độ, 8 luận văn thực hiện nghiên cứu trên phạm trù Tham gia, 

6 luận văn từ góc nhìn của phạm trù Thang độ. 

Mặc dù gặt hái được nhiều kết quả và có nhiều đóng góp tích cực trong nghiên cứu và 

ứng dụng ngôn ngữ, nhưng Lý thuyết đánh giá vẫn còn có những vấn đềcần tiếp tục nghiên 

cứu và hoàn thiện.Nhìn chung, phạm vi phân loại từ vựng thái độ vẫn còn mơ hồ, cần xác lập 

một tiêu chuẩn thống nhất và khoa học. Tuy có thể dựa vào ngôn cảnh để phân biệt, nhưng lý 

thuyết đánh giá cần có một tiêu chuẩn đánh giá trong từ vựng để khu biệt từ vựng thái độ.Hơn 

nữa, giới hạn đơn vị của nguồn đánh giá cũng còn mơ hồ.Điều này gây ra những khó khăn nhất 

định cho nguồn đánh giá văn bản. Thông thường, ý nghĩa đánh giá thể hiện qua từ và cụm từ, 

nhưng đánh giá hàm ẩn thường phải dựa vào sự biểu hiện của các đơn vị ngôn ngữ khác như 

đoản ngữ, phân câu hay kết cấu câu phức gồm nhiều phân câu.Vì vậy, ý nghĩa đánh giá ở tầng 

từ vựng và ngữ pháp nên lấy đơn vị nào để thể hiện vẫn là vấn đề cần giải quyết... Ngoài ra, ý 

nghĩa đánh giá có thể xuất hiện ở nhiều tầng bậc khác nhau của ngôn ngữ và ngôn cảnh, nhưng 

nghiên cứu hiện nay phần lớn tập trung vào nghiên cứu ngữ pháp – từ vựng.Các phân tích 



Nguyễn Thị Linh Tú Tập 128, Số 6A, 2019

 

72 

 

nghiên cứu khác còn khá ít và chủ yếu tập trung vào diễn ngôn văn bản; diễn ngôn nói cũng 

còn khá khiêm tốn. 

3. Kết luận 

Ra đời từ thập niên 90 trên nền tảng lý thuyết chức năng hệ thống, lý thuyết đánh giá 

từng bướcđược hoàn thiện và hệ thống hóa trong các nghiên cứu của Martin và Rose.Tại Trung 

Quốc, hệ thống lý luận mới mẻ này được giới ngôn ngữ học quan tâm phát triển và ứng dụng 

trong nhiều nghiên cứu khác nhau.Lý thuyết đánh giá đã được các nhà ngôn ngữ học Trung 

Quốc tiếp thu toàn diện và triệt để.Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào  hệ thống lý luận, ứng 

dụng ngôn ngữ và nhiều lĩnh vực khác. Các nghiên cứu về hệ thống lý thuyết phần lớn tập 

trung giới thiệu nguồn gốc và cơ sở lý luận của lý thuyết đánh giá.Điều này cho thấy các nhà 

nghiên cứu Trung Quốc không còn dè dặt, thận trọng khi tiếp nhận hệ thống lý thuyết này. Các 

học giả Trung Quốc đã dựa trên nền tảng lý thuyết, ứng dụng vào nghiên cứu ngôn ngữ, qua 

đó khẳng định nền tảng sáng tạo, phân định rõ ranh giới của lý thuyết này. Thông qua các 

nghiên cứu họ đưa ranhững kiến giải mới, những phương pháp tiếp cận riêng, làm phong phú 

hệ thống và nội dung của lý thuyết đánh giá. Các nghiên cứu ứng dụng Lý thuyết đánh giá chủ 

yếu tập trung vào dịch thuật, dạy học ngoại ngữ, phân tích diễn ngôn và nghiên cứu tiếng Hán. 

Các nghiên cứu về lý thuyết và ứng dụng đều vô cùng phong phú.Nhiều luận án, luận văn và 

các bài viết cho thấy tính hiệu quả và sức hấp dẫn nhất định của hệ thống lý thuyết mới mẻ này. 

Theo quan điểm của nhiều nhà nghiên cứu của Trung Quốc nói riêng cũng như trên thế giới nói 

chung, ứng dụng Lý thuyết đánh giátrong nghiên cứu ngôn ngữ đã chứng minh vai trò quan 

trọng của Lý thuyết này. Tiếp tục đi sâu nghiên cứu để có được cái nhìn khách quan về những 

thành tựu đã đạt được hay khiếm khuyết còn tồn tại, từ đó tìm ra hướng phát triển mới trong 

tương lai, thiết nghĩ đều là những đóng góp quan trọng và tích cực nhằm hoàn thiện và phát 

triển hệ thống lý thuyết này. 
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Abstract. Appraisal Theory is a functional framework that has interpersonal meaning in semantic 

discourse. Appraisal Theory primarily examines how people use language to evaluate and decide their 

stance; hence, on the basis of the evaluation, they are able to negotiate and regulate their social 

relationships. In China, the trend of Appraisal Theory research and application in language studies has 

attained encouraging results. This attracts the linguistics researchers’ interest in the country and brings 

them a more objective view on this theoretical system, creating the opportunity for Appraisal Theory to 

develop at a higher level. Within this paper, we introduce the development and application of Appraisal 

Theory in language studies in China nowadays. 

Keywords: interpersonal meaning, Appraisal Theory, language study, China 
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